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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC 

 
TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM 2024 

 

 

 

 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 13-18 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Hoạt động âm nhạc - Nghe hát Con chim mamh manh 

Hoạt động 2: Ôn các bài thơ đã học 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Nhận biết tập nói - Hoa sen 

Hoạt động 2: Ôn nghe  bài hát con chim manh manh 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Vận động bỏ vào lấy ra 

Hoạt động 2: Ôn nhận biết hoa sen 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Phát triển ngôn ngữ - Thơ  Hoa sen 

Hoạt động 2: Ôn vỗ tay ,vẫy tay tạm biệt 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Phát triển thể chất - Ném bóng bằng 1 tay 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ hoa sen 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 18-24 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Nhận biết xe đạp 

Hoạt động 2: Ôn bé tập “Trườn về phía trước” 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Phân biệt to - nhỏ 

Hoạt động 2: Ôn Nghe hát “Lý cây bông”       

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nghe hát cả nhà thương nhau 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng vò giấy     

Thứ năm 
Hoạt động 1: Thơ  “Đàn bò” 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng xâu vòng vào que 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng 

Hoạt động 2: Ôn kể chuyện “Cả nhà ăn dưa hấu” 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG A 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: NBTN - Trang phục ông già noel  

Hoạt động 2: Làm quen đất nặn 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Dán ngôi sao lên cây thông   

Hoạt động 2: NBTN - Trứng cút 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Thơ: Giáng sinh an lành  

Hoạt động 2: Ôn bò chui qua dây 

Thứ năm 
Hoạt động 1: VĐTN bài Jingobell 

Hoạt động 2: Ôn to nhỏ 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Kỹ năng chấm màu bằng ngón tay  

Hoạt động 2: Ôn thơ đàn bò 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG B 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bước qua vật cản - Chạy đổi hướng 

Hoạt động 2: Ôn - Xanh đỏ vàng 

Thứ ba 
Hoạt động 1: NBTN - Con cua 

Hoạt động 2: Gấp hạt bỏ rổ 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Thơ Con cua 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng gấp hạt 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nặn con giun 

Hoạt động 2: Ôn thơ Con cua 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: VĐ Đi một hai 

Hoạt động 2: NBPB Hình tròn - Hình vuông 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Chấm màu trang trí cây thông 

Hoạt động 2: Trang phục theo mùa 

Thứ ba 

Hoạt động 1: Dạy hát “Đàn vịt con” 

- Hoạt động phòng âm nhạc  

Hoạt động 2: Tham gia lễ hội Noel 

Thứ tư 

Hoạt động 1: Bật xa 20-25cm. Bò chui qua cổng.  

- Hoạt động phòng thể chất  

Hoạt động 2: Ôn bài hát Đàn vịt con 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Truyện “Chú vịt xám” 

Hoạt động 2: Chơi hòa thuận với bạn 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: HĐ Steam “Nhuộm màu” 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ Làm bác sĩ 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bò chui qua cổng 

Hoạt động 2: Ôn bài hát: Tay thơm tay ngoan 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Dạy hát “Cô và mẹ” 

Hoạt động 2: Tập cháu chải răng 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Bé tô màu bông hoa. 

Hoạt động 2: Ôn thao tác rửa tay cho trẻ 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nhận biết hình tròn và hình chữ nhật. 

Hoạt động 2: Ôn lại câu chuyện cây táo 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Chuyện “Món quà tặng cô” 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng tô màu kín hình cho trẻ 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Trò chuyện về Ông già Noel  

Hoạt động 2: Ôn bài hát  Lý cây bông 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Tô màu trái châu     

Hoạt động 2: Ôn bài thơ Hồ sen   

Thứ tư 
Hoạt động 1: Dạy hát - Ông già noel 

Hoạt động 2: Rèn gấp quần áo 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Thơ Hồ sen  

Hoạt động 2: Chạy theo hướng dizac 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Hình tròn – Hình vuông – Hình tam giác  

Hoạt động 2: Rèn thao thác chải răng 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Trang trí cây thông Noel 

Hoạt động 2: Truyện - Ba chú heo con 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Vận động theo nhạc: Ông già Noel ơi 

Hoạt động 2:  Ôn xoay tròn, ấn dẹt 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Ném trúng đích bằng một tay 

Hoạt động 2: Nhận biết phía trên - phía dưới 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nhận biết trang phục theo thời tiết 

Hoạt động 2: Ôn Truyện Ba chú heo con 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Nhận biết quả bí đỏ 

Hoạt động 2: Ôn vận động ném xa bằng 1 tay 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Ném xa bằng một tay - chạy nhanh 10M 

Hoạt động 2: Rèn thao tác chải răng 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Thơ - Ông mặt trời 

Hoạt động 2:  Ôn xoay tròn, ấn dẹt 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Vỗ TT chậm bài hát: “Cháu yêu bà” 

Hoạt động 2: Rèn gấp quần áo 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Phân biệt hình vuông, hình chữ nhật 

Hoạt động 2: Tìm hiểu con vật sống dưới nước 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Nặn con rùa 

Hoạt động 2: Ôn Ông mặt trời 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Tách gộp trong phạm vi 5 

Hoạt động 2: Rèn trẻ tự mặc áo. 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Phòng tránh nơi nguy hiểm 

Hoạt động 2: Xem tranh làm sao để giữ ăn toàn khi chơi. 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Hát Cho tôi đi làm mưa với. 

Hoạt động 2: Vẽ mưa 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Đóng kịch câu chuyện bác gấu đen và hai chú thỏ. 

Hoạt động 2: Dán cây bốn mùa. 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Tung bắt bóng với người đối diện. 

Hoạt động 2: Ôn tách gộp trong phạm vi 5. 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Sự kỳ diệu của giấy ăn. 

Hoạt động 2: Rèn thao tác rửa tay 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Chuyện Cừu non và cho sói 

Hoạt động 2: Ôn một số luật giao thông. 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Em đi qua ngã tư đường phố  

Hoạt động 2: Rèn thao tác chải răng 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Ném trúng đích thẳng đứng 

Hoạt động 2: Rèn gấp quần áo  

Thứ sáu 
Hoạt động 1:  Đo dung tích bằng một đơn vị đo     

Hoạt động 2: Thơ - Xe lu xe ca  



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Khám phá về động vật sống dưới nước 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng ấn dẹp 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Truyện kể “Giọt nước tí xíu” 

Hoạt động 2: Rèn thao tác chải răng 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Vẽ con vật sống dưới nước 

Hoạt động 2: Khi đi lạc các con sẽ làm gì? 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Tách gộp số lượng trong phạm vi 4 

Hoạt động 2: Ôn nối số lượng con vật để tạo thành số 4 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Ném trúng đích bằng 1 tay 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng cột dây  



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Phát triển ngôn ngữ - Chữ L, M 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng cắt theo dấu chấm. 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Phát triển nhận thức - Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo 

Hoạt động 2: Ôn sô lượng trong phạm vi 8 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Phát triển nhận thức - Bé biết gì về động vật sống  trong rừng 

Hoạt động 2: Âm nhạc: Chú voi con ở Bản Đôn 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Phát triển thẩm mỹ - TH: Trang trí cánh bướm 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng xé theo đường vòng cung 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Phát triển thể chất - Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m 

Hoạt động 2: Chuyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Dạy trẻ tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt  

Hoạt động 2: LQCV – G,H 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Vẽ trang phục chú thợ điện 

Hoạt động 2: Âm nhạc dạy hát “Cùng tiết kiệm điện bạn ơi” 

Thứ tư 
Hoạt động 1: LQVT thêm bớt trong phạm vi 8 

Hoạt động 2: Ôn bài hát Cùng tiết kiệm điện bạn ơi” 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Bật liên tục vào vòng, trèo lên xuống thang. 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng thắt dây 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Chuyện Ba cô gái 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng ấn dẹp 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: TN - Ly nước ba màu 

Hoạt động 2: Ôn - Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài Ai cũng yêu chú mèo 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Bé xem đồng hồ 

Hoạt động 2: Thơ - Chú Chim sâu 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Chữ P, Q 

Hoạt động 2: Ôn: thêm bớt trong phạm vi 8 

Thứ năm 
Hoạt động 1: TH - Gấp chim cánh cụt 

Hoạt động 2: AN - Ta đi vào rừng xanh 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân 

Hoạt động 2: Rèn kỷ năng gấp mở tập 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 23/12 – 27/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Chữ P, Q 

Hoạt động 2: Xe lu xe ca 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Tách gộp trong phạm vi 7 

Hoạt động 2: Ôn Bò dích dắc-Ném trúng đích 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Giáng sinh vui vẻ 

Hoạt động 2: Ôn Chữ O, Ô, Ơ 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nặn cây thông Noel 

Hoạt động 2: Ôn Tạo ra quy tắc sắp xếp 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Đêm Giáng sinh 

Hoạt động 2: Ôn Cô dạy con 


